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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

QUẬN CÁI RĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 51 /NQ-HĐND Cái Răng, ngày 12 tháng 11 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND,  

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, Nghị quyết số 38/NQ-HĐND, Nghị quyết số 

16/NQ-HĐND; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND; Nghị quyết số 41/NQ-HĐND  

của Hội đồng nhân dân quận về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CÁI RĂNG 

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13 tháng 9 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021 - 2025 thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân quận về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân quận Cái Răng về điều chỉnh một phần Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND, Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân quận Cái Răng và giao kế hoạch đầu tư công vốn nhà nước năm 2022 

quận Cái Răng; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân quận về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 06 

tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân quận về kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân quận Cái Răng về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân quận về đầu tư công 

trung hạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Hội 

đồng nhân dân quận về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn, bổ sung danh mục dự 
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án và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 quận 

Cái Răng từ nguồn vốn ngân sách địa phương; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân quận Cái Răng về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, Nghị quyết số 38/NQ-HĐND, Nghị quyết số 

16/NQ-HĐND của HĐND quận về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân quận Cái Răng về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 43/NQ-

HĐND, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, Nghị quyết số 38/NQ-HĐND, Nghị quyết số 

16/NQ-HĐND; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận về đầu 

tư công trung hạn 2021 - 2025; 

Xét Tờ trình số 124 /TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân quận Cái Răng về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân 

dân quận; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, Nghị quyết số 

11/NQ-HĐND, Nghị quyết số 38/NQ-HĐND, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, 

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 

dân quận về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2025 của 05 dự án, với số vốn điều chỉnh giảm 18.814 triệu 

đồng. 

2. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2021 - 2025 của 10 dự án và 01 chương trình, với số vốn điều 

chỉnh tăng 18.814 triệu đồng.  

 (Đính kèm Phụ lục chi tiết) 

Điều 2. Trách nhiệm thi hành 

1. Giao Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Hai Ban của Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quận kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 



3 

3 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Cái Răng khóa XII, kỳ họp 

thứ mười lăm thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2024./.  

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND, UBND TPCT; 

- VP Đoàn ĐBQH&HĐND TPCT; 

- Sở Tài chính và Sở KH&ĐT TPCT; 

- TT QU, HĐND, UBND, UBMTTQ VN quận; 

- Hai ban HĐND, Đại biểu HĐND quận; 

- Các ban ngành, đoàn thể quận; 

- TT HĐND, UBND phường; 

- Trang thông tin điện tử quận; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vương Công Khanh 

 





1 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

PHỤ LỤC 

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025  

NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (ĐƯỢC THÀNH PHỐ PHÂN BỔ THEO TIÊU CHÍ ĐỊNH MỨC) 

(Kèm theo Nghị quyết số 51 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng nhân dân quận Cái Răng) 

ĐVT: Triệu đồng 

Số 

TT 
Danh mục đầu tư 

Địa điểm 

xây dựng 

Nhóm 

dự án 

A/B/C 

Thời gian 

khởi công 

- hoàn 

thành 

Đơn vị 

được 

giao 

vốn/ 

Chủ 

đầu tư 

Quyết định phê duyệt  

chủ trương đầu tư 
Quyết định đầu tư 

Vốn giải 

ngân đến 

hết năm 

2020 (nếu 

có) 

Quyết định phê duyệt 

quyết toán hoàn thành 
KH đầu 

tư công 

trung 

hạn 

trước 

điều 

chỉnh 

Điều 

chỉnh 

tăng kế 

hoạch 

vốn 

Điều 

chỉnh 

giảm kế 

hoạch 

vốn 

KH vốn 

đầu tư 

công 

trung 

hạn  sau 

khi điều 

chỉnh, bổ 

sung 

Ghi 

chú 
Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Giá trị 

quyết 

toán 

hoàn 

thành 

 TỔNG CỘNG         
               

5.529    
                         -                 -    

        

792.814   

     

18.814    

    

18.814    

           

792.814   
  

A 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG 

HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CHUYỂN 

SANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

           23.018 0 0 23.018  

I 
DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN 

HOÀN THÀNH THIẾU VỐN 
           865 0 0 865  

1 
Nâng cấp tuyến đường từ ngọn Xẻo Tre đến 

Quốc lộ 61C 

Phường Ba 
Láng 

C  

Phòng 

Quản lý 
Đô 

thị 

       119   119  

2 Tuyến đường giao thông Thạnh Huề - Ông Cửu 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C  

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

       231   231  

3 Xây dựng mới cầu Cái Nai 
Phường 

Hưng Thạnh 
C  

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

       12   12  

4 

Cải tạo, sửa chữa Khu chính trị - Hành chính 

tập trung quận Cái Răng (Nhà làm việc trụ sở 

(cũ) Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ (Khối UBND 

quận - Đoàn thể) 

Phường Phú 

Thứ 
C  

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

       220   220  

5 Mở rộng tuyến rạch Ông Cò (1 bên) 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C  

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

       47   47  
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Số 

TT 
Danh mục đầu tư 

Địa điểm 

xây dựng 

Nhóm 

dự án 

A/B/C 

Thời gian 

khởi công 

- hoàn 

thành 

Đơn vị 

được 

giao 

vốn/ 

Chủ 

đầu tư 

Quyết định phê duyệt  

chủ trương đầu tư 
Quyết định đầu tư 

Vốn giải 

ngân đến 

hết năm 

2020 (nếu 

có) 

Quyết định phê duyệt 

quyết toán hoàn thành 
KH đầu 

tư công 

trung 

hạn 

trước 

điều 

chỉnh 

Điều 

chỉnh 

tăng kế 

hoạch 

vốn 

Điều 

chỉnh 

giảm kế 

hoạch 

vốn 

KH vốn 

đầu tư 

công 

trung 

hạn  sau 

khi điều 

chỉnh, bổ 

sung 

Ghi 

chú 
Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Giá trị 

quyết 

toán 

hoàn 

thành 

6 
Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo (nối dài) đoạn 

từ đường Lê Bình đến đường Hàng Gòn 

Phường Lê 

Bình 
C  

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

       30   30  

7 
Xây dựng mới Trường Tiểu học Lê Bình 2 (10 
phòng học, các hạng mục phụ trợ, thiết bị) 

Phường Lê 

Bình 
C  

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

       206   206  

II DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP            22.153 0 0 22.153  

1 Xây dựng mới cầu Cái Da 
Phường 

Hưng Thạnh 
C  

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

       3.415   3.415  

2 Xây dựng mới cầu Xẻo Mẫn 
Phường 

Hưng Thạnh 
C  

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

       2.376   2.376  

3 Mở rộng tuyến Ngã Bát (bên trái) 
Phường Phú 

Thứ 
C  

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

       4.396   4.396  

4 Mở rộng tuyến rạch Lòng Óng (2 bên)  
Phường Phú 

Thứ 
C  

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

       4.761   4.761  

5 
Xây dựng mới Trường THCS Thường Thạnh 2 
(20 phòng, các hạng mục phụ trợ) 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C  

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

       6.925   6.925  

6 

Nâng cấp mở rộng tuyến đường rạch Cái Nai 

(đoạn từ đường dẫn cầu Cần Thơ đến cầu Cái 

Nai) 

Phường 

Hưng Thạnh 
C  

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

       280   280  

B 
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI GIAI 

ĐOẠN 2021-2025 
        5.529   756.558 17.814 18.814 755.558  

I Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề       288.932  181.771 338   161.333 9.628 3.729 167.232  

1 
Nâng cấp, sửa chữa các trường trên địa bàn các 

phường: Hưng Thạnh, Ba Láng, Thường Thạnh 

Quận Cái 

Răng 
C 2021-2022 

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

4068/QĐ-UBND 

08/10/2020 
7.050 

4322/QĐ-UBND 

30/10/2020 

6139/QĐ-UBND 

27/12/2021 

6.801 190 
1753/QĐ-UBND 

4/7/2022 
5.163 4.973   4.973  

2 
Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Phường Lê 

Bình 
C 2021-2022 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

4069/QĐ-UBND 

08/10/2020 
2.000 

4307/QĐ-UBND 

30/10/2020 
1.846 70 

1840/QĐ-UBND 

13/7/2022 
1.449 1.379   1.379  

3 
Xây dựng mới hạng mục nhà ăn Trường Tiểu 

học Phú Thứ 2 và Trường Tiểu học Phú Thứ 3 

Phường Phú 

Thứ 
C 2021-2022 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

4089/QĐ-UBND 

08/10/2020 
3.200 

4310/QĐ-UBND 

30/10/2020 
3.143 78 

2212/QĐ-UBND 

18/8/2022 
2.618 2.540   2.540  
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Số 

TT 
Danh mục đầu tư 

Địa điểm 

xây dựng 

Nhóm 

dự án 

A/B/C 

Thời gian 

khởi công 

- hoàn 

thành 

Đơn vị 

được 

giao 

vốn/ 

Chủ 

đầu tư 

Quyết định phê duyệt  

chủ trương đầu tư 
Quyết định đầu tư 

Vốn giải 

ngân đến 

hết năm 

2020 (nếu 

có) 

Quyết định phê duyệt 

quyết toán hoàn thành 
KH đầu 

tư công 

trung 

hạn 

trước 

điều 

chỉnh 

Điều 

chỉnh 

tăng kế 

hoạch 

vốn 

Điều 

chỉnh 

giảm kế 

hoạch 

vốn 

KH vốn 

đầu tư 

công 

trung 

hạn  sau 

khi điều 

chỉnh, bổ 

sung 

Ghi 

chú 
Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Giá trị 

quyết 

toán 

hoàn 

thành 

4 

Mua sắm trang thiết bị và giáo khoa cấp tiểu 

học, cấp trung học cơ sở (Thực hiện KH số 

1188/KH-SGDĐT ngày 10/5/2019 và Kế 
hoạch số 157/KH-UBND ngày 23/10/2019 của 

UBND quận) 

Quận Cái 

Răng 
C 2021-2023 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

4756/QĐ-UBND 

10/11/2021 
14.384 

5334/QĐ-UBND 

29/11/2021 
14.341  

552/QĐ-UBND 

16/2/2023 
11.236 11.229   11.229  

5 
Xây dựng mới khối phòng học trường Tiểu học 

Ba Láng 

Phường Ba 

Láng 
C 2022-2024 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

5112/QĐ-UBND 

19/11/2021 
20.727 

261/QĐ-UBND 

26/01/2022 
20.641    18.000   18.000  

6 
Nâng cấp, sửa chữa các trường trên địa bàn các 

phường: Lê Bình, Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú 

Quận Cái 

Răng 
C 2022-2024 

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

32/NQ-HĐND 

04/10/2022 
14.640 

3295/QĐ-UBND 

14/11/2022 
14.499  

1006/QĐ-UBND 

01/04/2024 
12.986 12.986 3  12.989  

7 
Xây dựng mới Trường Trung học cơ sở Tân 
Phú 

Phường Tân 
Phú 

C 2023-2025 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

38/NQ-HĐND 

20/9/2024; 

33/NQ-HĐND 

20/12/2023; 

5467/QĐ-UBND 

06/12/2021 

63.037 
3984/QĐ-UBND 

16/12/2022 
44.720    20.000 9.625  29.625  

8 

Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học 

và cấp Trung học cơ sở trên địa bàn quận Cái 

Răng 

Quận Cái 

Răng 
C 2023-2024 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

36/NQ-HĐND 

04/10/2022 
46.765 

3985/QĐ-UBND 

16/12/2022 
26.658    21.000   21.000  

9 Xây dựng mới Trường mầm non Hưng Phú 
Phường 

Hưng Phú 
C 2023-2025 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

12/NQ-HĐND 

21/7/2023 
29.912 

4766/QĐ-UBND 

13/12/2023 
29.904    20.000   20.000  

10 
Xây dựng mới 03 phòng làm việc và sửa chữa  

Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Cái Răng 

Phường Lê 

Bình 
C 2022-2023 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

6388/QĐ-UBND 

31/12/2021 
1.222 

1391/QĐ-UBND 

17/5/2022 
1.175  

1544/QĐ-UBND 

28/4/2023 
1.154 1.154   1.154  

11 

Xây dựng mới phòng học, các hạng mục phụ 

trợ và cải tạo khuôn viên trường tiểu học Tân 

Phú 

Phường Tân 
Phú 

C  

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

13/NQ-HĐND 
12/7/2024 

24.292      12.500   12.500  

12 
Xây dựng mới phòng học, các hạng mục phụ 
trợ và cải tạo khuôn viên trường tiểu học Trần 

Hoàng Na 

Phường 

Hưng Thạnh 
C  

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

17/NQ-HĐND 

12/7/2024 
14.398 

2687/QĐ-UBND 

11/11/2024 
12.511    8.650   8.650  

13 

Xây dựng mới phòng học, các hạng mục phụ 

trợ và cải tạo khuôn viên trường tiểu học Phú 

Thứ 1 

Phường Phú 

Thứ 
C  

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

16/NQ-HĐND 

12/7/2024 
13.900      8.250   8.250  

14 Xây dựng mới trường Mầm non Tân Phú 
Phường Tân 

Phú 
C  

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

15/NQ-HĐND 

12/7/2024 
24.013      9.500   9.500  



4 

4 

Số 

TT 
Danh mục đầu tư 

Địa điểm 

xây dựng 

Nhóm 

dự án 

A/B/C 

Thời gian 

khởi công 

- hoàn 

thành 

Đơn vị 

được 

giao 

vốn/ 

Chủ 

đầu tư 

Quyết định phê duyệt  

chủ trương đầu tư 
Quyết định đầu tư 

Vốn giải 

ngân đến 

hết năm 

2020 (nếu 

có) 

Quyết định phê duyệt 

quyết toán hoàn thành 
KH đầu 

tư công 

trung 

hạn 

trước 

điều 

chỉnh 

Điều 

chỉnh 

tăng kế 

hoạch 

vốn 

Điều 

chỉnh 

giảm kế 

hoạch 

vốn 

KH vốn 

đầu tư 

công 

trung 

hạn  sau 

khi điều 

chỉnh, bổ 

sung 

Ghi 

chú 
Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Giá trị 

quyết 

toán 

hoàn 

thành 

15 
Sửa chữa cơ sở vật chất Trường mẫu giáo Ba 
Láng 

Phường Ba 
Láng 

C  

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

14/NQ-HĐND 
12/7/2024 

1.320 
1968/QĐ-UBND 

11/9/2024 
1.189    1.100   1.100  

16 
Mua sắm bàn, ghế phục vụ dạy và học của các 
trường trên địa bàn quận Cái Răng 

Quận  Cái 

Răng 
C 2024-2025 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

39/NQ-HĐND 
20/9/2024 

8.072 
2650/QĐ-UBND 

06/11/2024 
4.343    8.072  3.729 4.343  

II Lĩnh vực Y tế - Dân số và Gia đình      18.195  15.871 170   13.595 30 0 13.625  

1 
Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế phường Hưng 
Phú 

Phường 
Hưng Phú 

C 2021-2022 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

4081/QĐ-UBND 
08/10/2020 

2.900 
4320/QĐ-UBND 

30/10/2020 
2.783 100 

1794/QĐ-UBND 
07/7/2022 

2.250 2.150   2.150  

2 Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế phường Ba Láng 
Phường Ba 

Láng 
C 2021-2022 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

4082/QĐ-UBND 
08/10/2020 

1.800 
4308/QĐ-UBND 

30/10/2020 
1.593 70 

1397/QĐ-UBND 
19/5/2022 

1.239 1.169   1.169  

3 

Trạm Y tế phường Lê Bình, hạng mục: Sửa 

chữa và xây dựng mới 02 dãy phòng khám 

bệnh 

Phường Lê 
Bình 

C 2022-2024 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

31/NQ-HĐND 
04/10/2022 

6.800 
3296/QĐ-UBND 

14/11/2022 
4.834    4.276   4.276  

4 Xây dựng mới trạm y tế phường Tân Phú 
Phường Tân 

Phú 
C 2023-2024 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

30/NQ-HĐND 
04/10/2022 

6.695 
3348/QĐ-UBND 

17/11/2022 
6.661    6.000 30  6.030  

III 
Lĩnh vực Văn hóa Thông tin và Truyền 

Thông  
     48.064  22.168 245   31.096 3.057 0 34.153  

1 
Nâng cấp, sửa chữa cổng chào khu chính trị - 
hành chính quận Cái Răng 

Phường Phú 

Thứ 
C 2021-2022 

Phòng 

Quản lý 
Đô 

thị 

4077/QĐ-UBND 
08/10/2020 

901 
4321/QĐ-UBND 

30/10/2020 
842 44 

5147/QĐ-UBND 
22/11/2021 

827 783   783  

2 
Kè mé sông tại di tích văn hóa Đình Thường  
Thạnh 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C 2021-2024 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

4070/QĐ-UBND 
08/10/2020 

6.518 
4324/QĐ-UBND 

30/10/2020 
5.051 81   4.900   4.900  

3 

Kè mé sông tại di tích lịch sử “Địa điểm chiến 

thắng của Tiểu đoàn Tây Đô tại rạch Ông Cửu 
năm 1968” 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C 2021-2023 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

4071/QĐ-UBND 

08/10/2020 
3.078 

4325/QĐ-UBND 

30/10/2020 
2.575 80   2.091 72  2.163  

4 Trang trí đèn hoa đường Mai Chí Thọ 
Phường Phú 

Thứ 
C 2021-2022 

Phòng 

Quản lý 

Đô 

thị 

4774/QĐ-UBND 

20/11/2020 
799 

5025/QĐ-UBND 

11/12/2020 
760 20 

812/QĐ-UBND 

24/3/2022 
741 721   721  

5 
Trang trí đèn hoa đường xuống bến tàu Tây  

Nam Bộ 

Phường Phú 

Thứ 
C 2021-2022 

Phòng 

Quản lý 

Đô 

thị 

4775/QĐ-UBND 

20/11/2020 
799 

5026/QĐ-UBND 

11/12/2020 
760 20 

813/QĐ-UBND 

24/3/2022 
741 721   721  



5 

5 

Số 

TT 
Danh mục đầu tư 

Địa điểm 

xây dựng 

Nhóm 

dự án 

A/B/C 

Thời gian 

khởi công 

- hoàn 

thành 

Đơn vị 

được 

giao 

vốn/ 

Chủ 

đầu tư 

Quyết định phê duyệt  

chủ trương đầu tư 
Quyết định đầu tư 

Vốn giải 

ngân đến 

hết năm 

2020 (nếu 

có) 

Quyết định phê duyệt 

quyết toán hoàn thành 
KH đầu 

tư công 

trung 

hạn 

trước 

điều 

chỉnh 

Điều 

chỉnh 

tăng kế 

hoạch 

vốn 

Điều 

chỉnh 

giảm kế 

hoạch 

vốn 

KH vốn 

đầu tư 

công 

trung 

hạn  sau 

khi điều 

chỉnh, bổ 

sung 

Ghi 

chú 
Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Giá trị 

quyết 

toán 

hoàn 

thành 

6 Nhà văn hóa khu vực các phường - đợt 1 
Quận Cái 

Răng 
C 2023-2024 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

15/NQ-HĐND 
28/9/2023 

8.212 
4764/QĐ-UBND 

13/12/2023 
7.800    7.500   7.500  

7 

Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật số hóa phục vụ 

nâng cao hoạt động của Hội đồng nhân dân  

Quận, Phường 

Quận Cái 

Răng 
C 2023-2025 

Phòng 

Văn hóa 

và 

Thông tin 

07/NQ-HĐND 
20/12/2023 

4.380 
3342/QĐ-UBND 

26/07/2023 
4.380    4.380   4.380  

8 
Đầu tư hạ tầng số, nền tảng số, xây dựng dữ liệu 
dùng chung của Ủy ban nhân dân quận, phường 

Quận Cái 

Răng 
C  

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

32/NQ-HĐND 
20/12/2023 

9.157      2.000 2.985  4.985  

9 

Đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở 

dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa 

bàn Quận Cái Răng  

Quận Cái 

Răng 
C  

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

40/NQ-HĐND 
20/9/2024 

14.220      8.000   8.000  

IV Lĩnh vực giao thông       637.682  478.528 1.418   283.002 4.797 6.985 280.814  

1 
Nâng cấp tuyến đường số 12-Khu Công nghiệp 
Hưng Phú 2B (nhánh trái) 

Phường Phú 

Thứ 
C 2021-2022 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

4067/QĐ-UBND 
08/10/2020 

14.988 
4318/QĐ-UBND 

30/10/2020 
14.753 250 

3523/QĐ-UBND 
24/11/2022 

10.585 10.335   10.335  

2 Nâng cấp mở rộng đường vào cảng Cái Cui 
Phường Tân 

Phú 
C 2021-2023 

Phòng 

Quản lý 

Đô 

thị 

4076/QĐ-UBND 

08/10/2020 
14.953 

4323/QĐ-UBND 

30/10/2020 
13.387 250 

905/QĐ-UBND 

02/3/2023 
12.648 12.398   12.398  

3 

Nâng cấp đoạn lộ hạ tầng khu dân cư Yên 

Thuận (đường Nhật Tảo) nối đoạn còn lại của  

hợp phần LIA 29-30 

Phường Lê 

Bình 
C 2021-2023 

Phòng 

Quản lý 

Đô 

thị 

4079/QĐ-UBND 

08/10/2020 
1.734 

4330/QĐ-UBND 

30/10/2020 
1.438 85 

906/QĐ-UBND 

02/3/2023 
1.307 1.222   1.222  

4 Nâng cấp hai bên đường dân sinh cầu Cái Răng 
Phường Lê 

Bình 
C 2021-2023 

Phòng 

Quản lý 
Đô 

thị 

4078/QĐ-UBND 
08/10/2020 

9.478 
4329/QĐ-UBND 

30/10/2020 
8.460 233 

4653/QĐ-UBND 
07/12/2023 

6.915 6.682   6.682  

5 
Nâng cấp nhánh trái tuyến đường số 1A - Khu  
Công nghiệp Hưng phú  1 

Phường Tân 
Phú 

C 2022-2023 

Phòng 

Quản lý 
Đô 

thị 

4088/QĐ-UBND 
08/10/2020 

14.923 

4331/QĐ-UBND 

30/10/2020 và 

4480/QĐ-UBND 

15/11/2020 

14.640 300 
1251/QĐ-UBND 

27/4/2023 
13.898 13.598   13.598  

6 Mở rộng tuyến Rạch Chiếc (2 bên) 
Phường Ba 

Láng 
C 2022-2024 

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

5222/QĐ-UBND 

24/11/2021 
14.956 

1631/QĐ-UBND 

22/06/2022 
12.232  

1590/QĐ-UBND  

24/07/2024 
10.817 10.817   10.817  

7 Mở rộng tuyến Rạch Bàng 
Phường Ba 

Láng 
C 2022-2024 

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

5262/QĐ-UBND 

25/11/2021 
8.298 

322/QĐ-UBND 

09/2/2022 
8.298  

3100/QĐ-UBND 

24/7/2023 
5.928 5.928   5.928  



6 

6 

Số 

TT 
Danh mục đầu tư 

Địa điểm 

xây dựng 

Nhóm 

dự án 

A/B/C 

Thời gian 

khởi công 

- hoàn 

thành 

Đơn vị 

được 

giao 

vốn/ 

Chủ 

đầu tư 

Quyết định phê duyệt  

chủ trương đầu tư 
Quyết định đầu tư 

Vốn giải 

ngân đến 

hết năm 

2020 (nếu 

có) 

Quyết định phê duyệt 

quyết toán hoàn thành 
KH đầu 

tư công 

trung 

hạn 

trước 

điều 

chỉnh 

Điều 

chỉnh 

tăng kế 

hoạch 

vốn 

Điều 

chỉnh 

giảm kế 

hoạch 

vốn 

KH vốn 

đầu tư 

công 

trung 

hạn  sau 

khi điều 

chỉnh, bổ 

sung 

Ghi 

chú 
Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Giá trị 

quyết 

toán 

hoàn 

thành 

8 
Nâng cấp, sửa chữa công viên và đường sau kè 

đoạn từ cầu Quang Trung đến kênh 26/3 

Phường 

Hưng Phú 
C 2022-2024 

Phòng 

Quản lý 

Đô 

thị 

5304/QĐ-UBND 

27/11/2021 
5.654 

5651/QĐ-UBND 

14/12/2021 
5.516  

4867/QĐ-UBND 

21/12/2023 
4.818 4.781   4.781  

9 
Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ từ cầu Cái Nai đến 

nhà ông Mười Bạn 

Phường 

Hưng Thạnh 
C 2022-2024 

Phòng 

Quản lý 

Đô 

thị 

5296/QĐ-UBND 

26/11/2021 
12.584 

5649/QĐ-UBND 

14/12/2021 
11.755    8.300   8.300  

10 Xây dựng mới Cầu Rạch Đập và cầu Út Em 
Phường 

Hưng Thạnh 
C 2022-2024 

Phòng 

Quản lý 

Đô 

thị 

5297/QĐ-UBND 

26/11/2021 
4.136 

5650/QĐ-UBND 

14/12/2021 
4.110  

4863/QĐ-UBND 

21/12/2023 
3.613 3.613   3.613  

11 

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Xẻo Gừa 

(đoạn từ cầu Ông Thiện đến Lộ Lê Bình - Phú 
Thứ) 

Phường Phú 

Thứ - 

Thường 

Thạnh 

C 2022-2024 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

5311/QĐ-UBND 

27/11/2021 
13.489 

612/QĐ-UBND 

08/3/2022 
12.187  

4122/QĐ-UBND 

27/10/2023 
9.456 9.456   9.456  

12 
Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ từ nhà Thông tin  

KV Phú Xuân đến đầu Kênh Thạnh Đông 

Phường Phú 

Thứ 
C 2022-2024 

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

5312/QĐ-UBND 

27/11/2021 
14.952 

611/QĐ-UBND 

08/3/2022 
14.947  

240/QĐ-UBND 

24/01/2024 
13.480 13.480   13.480  

13 
Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ Đoạn từ cầu Bùng  

Binh đến sông Hậu (Nhánh trái) 

Phường Tân 

Phú 
C 2022-2023 

Phòng 

Quản lý 

Đô 

thị 

5303/QĐ-UBND 

27/11/2021 
5.994 

5677/QĐ-UBND 

15/12/2021 
5.336  

1807/QĐ-UBND 

22/5/2023 
4.835 4.835   4.835  

14 
Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ Đoạn từ cầu Bến  
Bạ đến sông Hậu (Nhánh phải) 

Phường Tân 
Phú 

C 2022-2023 

Phòng 

Quản lý 
Đô 

thị 

5108/QĐ-UBND 
19/11/2021 

3.658 
5550/QĐ-UBND 

10/12/2021 
3.625  

1808/QĐ-UBND 
22/5/2023 

3.350 3.350   3.350  

15 Nâng cấp tuyến lộ rạch Cây Tràm 
Phường Tân 

Phú 
C 2023-2025 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

5313/QĐ-UBND 
27/11/2021 

9.260 
1942/QĐ-UBND 

28/7/2022 
9.259    9.000   9.000  

16 Nâng cấp, mở rộng tuyến rạch Xẻo Da (hai bên) 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C 2022-2023 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

5261/QĐ-UBND 
25/11/2021 

11.238 
452/QĐ-UBND 

23/02/2022 
11.206  

4528/QĐ-UBND 
24/11/2023 

8.874 8.874   8.874  

17 
Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ rạch Ông Thiện  

(Bờ phải) 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C Dừng 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

5314/QĐ-UBND 

27/11/2021 
14.957 

1943/QĐ-UBND 

28/07/2022 
14.912    300   300  

18 
Nâng cấp, cải tạo hệ thống cống dọc, ngang 

đường thuộc phường Lê Bình, Ba Láng 

Phường Lê 
Bình- 

Phường Ba 

Láng 

C 2023-2024 

Phòng 

Quản lý 

Đô 

thị 

5301/QĐ-UBND 

27/11/2021 
3.169 

3030/QĐ-UBND 

31/10/2022 
3.169  

4865/QĐ-UBND  

21/12/2023;  

370/QĐ-UBND 
31/01/2024 

2.695 2.695 170  2.865  
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7 

Số 

TT 
Danh mục đầu tư 

Địa điểm 

xây dựng 

Nhóm 

dự án 

A/B/C 

Thời gian 

khởi công 

- hoàn 

thành 

Đơn vị 

được 

giao 

vốn/ 

Chủ 

đầu tư 

Quyết định phê duyệt  

chủ trương đầu tư 
Quyết định đầu tư 

Vốn giải 

ngân đến 

hết năm 

2020 (nếu 

có) 

Quyết định phê duyệt 

quyết toán hoàn thành 
KH đầu 

tư công 

trung 

hạn 

trước 

điều 

chỉnh 

Điều 

chỉnh 

tăng kế 

hoạch 

vốn 

Điều 

chỉnh 

giảm kế 

hoạch 

vốn 

KH vốn 

đầu tư 

công 

trung 

hạn  sau 

khi điều 

chỉnh, bổ 

sung 

Ghi 

chú 
Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Giá trị 

quyết 

toán 

hoàn 

thành 

19 Xây dựng mới cầu Ông Thiện 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C 2023-2024 
Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

23/NQ-HĐND 

04/10/2022 
4.428 

3982/QĐ-UBND 

16/12/2022 
4.396  

1791 /QĐ-UBND 

22/8/2024 
2.577 2.577   2.577  

20 
Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ từ cầu Xẻo Lá đến 

cầu Ngã Bát 

Phường Phú 

Thứ 
C 2023-2024 

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

26/NQ-HĐND 

04/10/2022 
7.884 

3983/QĐ-UBND 

16/12/2022 
7.681  

1792 /QĐ-UBND 

22/8/2024 
5.129 5.129   5.129  

21 Nâng cấp, mở rộng tuyến rạch Bà Vèn (2 bên) 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C 2024-2025 
Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

28/NQ-HĐND 

04/10/2022 
22.887 

4765/QĐ-UBND 

13/12/2023 
22.103    20.000  2.864 17.136  

22 
Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ đoạn từ cầu Bến 
Bạ đến cầu Ba Dầu 

Phường Tân 
Phú 

C 2024-2025 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

5302/QĐ-UBND 
27/11/2021 

6.714 

2373/QĐ-UBND 

05/9/2022; 

1303/QĐ-UBND 

05/6/2024 

6.628    6.500   6.500  

23 
Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ Đoạn từ cầu Mật 
Cật đến ngọn Mật Cật (Bờ phải tính từ rạch Xẻo 

Lá) 

Phường Phú 

Thứ 
C 2024-2025 

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

27/NQ-HĐND 

04/10/2022 
12.614 

4531/QĐ-UBND 

24/11/2023 
12.096    11.500   11.500  

24 
Nâng cấp, mở rộng Đoạn từ nhà Văn hóa KV  
Phú Khánh đến cầu Xẻo Lá 

Phường Phú 

Thứ 
C 2024-2025 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

24/NQ-HĐND 
04/10/2022 

13.968 
4532/QĐ-UBND 

24/11/2023 
13.409    12.500   12.500  

25 Nâng cấp Tuyến lộ cặp sông Ấp Mỹ  

Phường 

Thường 

Thạnh 

C 2024-2025 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

25/NQ-HĐND 
04/10/2022 

14.985 
4530/QĐ-UBND 

24/11/2023 
14.643    13.000   13.000  

26 

Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ cặp sông Cái Răng 

Bé đoạn từ trường THPT Nguyễn Việt Dũng 

đến Chợ Cái Chanh 

Phường Lê 

Bình- 

Thường 

Thạnh 

C 2024-2026 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

31/NQ-HĐND 
20/12/2023 

58.582 
1522/QĐ-UBND  

08/7/2024 
55.975    28.834   28.834  

27 Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Việt Dũng 
Phường Lê 

Bình 
C  

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

09/NQ-HĐND 

03/6/2022 
79.632 

2040/QĐ-UBND 

17/9/2024 
77.852    20.298   20.298  

28 
Xây dựng mới 05 cầu tuyến đường Trương 

Vĩnh Nguyên 

Quận Cái 

Răng 
C  

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

35/NQ-HĐND 

04/10/2022 
79.857 

2039/QĐ-UBND 

17/9/2024 
79.667    18.000 3.627  21.627  

29 
Nâng cấp nhánh phải tuyến đường số 1A - Khu 
Công nghiệp Hưng phú 1 

Phường Tân 
Phú 

C  

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

4087/QĐ-UBND 
08/10/2020 

14.976 
4328/QĐ-UBND 

30/10/2020 
14.848 300   10.000 1.000  11.000  

30 
Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Trâm và 

Huỳnh Thị Nở 

Phường Ba 

Láng, 

Thường 

Thạnh 

B Dừng 
Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

33/NQ-HĐND 

04/10/2022 
142.734      5.000  4.121 879  
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Số 

TT 
Danh mục đầu tư 

Địa điểm 

xây dựng 

Nhóm 

dự án 

A/B/C 

Thời gian 

khởi công 

- hoàn 

thành 

Đơn vị 

được 

giao 

vốn/ 

Chủ 

đầu tư 

Quyết định phê duyệt  

chủ trương đầu tư 
Quyết định đầu tư 

Vốn giải 

ngân đến 

hết năm 

2020 (nếu 

có) 

Quyết định phê duyệt 

quyết toán hoàn thành 
KH đầu 

tư công 

trung 

hạn 

trước 

điều 

chỉnh 

Điều 

chỉnh 

tăng kế 

hoạch 

vốn 

Điều 

chỉnh 

giảm kế 

hoạch 

vốn 

KH vốn 

đầu tư 

công 

trung 

hạn  sau 

khi điều 

chỉnh, bổ 

sung 

Ghi 

chú 
Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Giá trị 

quyết 

toán 

hoàn 

thành 

V Lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi       53.673  51.318 1.178   40.678 0 0 40.678  

1 
Gia cố các đoạn sạt lở đoạn sông Bến Bạ thuộc 

phường Tân Phú (Khu vực Phú Lợi) 

Phường Tân 

Phú 
C 2021-2023 

Phòng 

Kinh 

tế 

4085/QĐ-UBND 

08/10/2020 
9.901 

5263/QĐ-UBND 

25/12/2020 
9.509 350 

4862/QĐ-UBND 

21/12/2023 
9.312 8.962   8.962  

2 Nâng cấp gia cố cống, đập các phường 

Phường Phú 

Thứ, Tân 

Phú, 

Thường, 

Thạnh 

C 2021-2023 

Phòng 
Kinh 

tế 

4086/QĐ-UBND 

08/10/2020 
14.957 

3850/QĐ-UBND 

18/9/2021 
14.955 610 

4652/QĐ-UBND 

07/12/2023 
13.404 12.794   12.794  

3 Nạo vét các tuyến kênh phường Lê Bình 
Phường Lê 

Bình 
C 2022-2024 

Phòng 

Kinh 

tế 

4091/QĐ-UBND 
08/10/2020 

2.191 
4990/QĐ-UBND 

17/11/2021 
2.075 218 

4651/QĐ-UBND 
07/12/2023 

1.698 1.480   1.480  

4 Nạo vét rạch Ngã Bát 
Phường Phú 

Thứ 
C 2023-2025 

Phòng 

Kinh 

tế 

5225/QĐ-UBND 

24/11/2021 
2.854 

3333/QĐ-UBND 

15/11/2022 
2.806    2.251   2.251  

5 Nạo vét kênh Cái Chanh 

Phường Lê 

Bình - 

Thường 

Thạnh 

C 2023-2025 

Phòng 

Kinh 

tế 

5260/QĐ-UBND 

25/11/2021 
8.886 

2627/QĐ-UBND 

03/10/2022 
7.586    5.099   5.099  

6 Nạo vét rạch Bàng 
Phường Ba 

Láng 
C Dừng 

Phòng 
Kinh 

tế 

5226/QĐ-UBND 
24/11/2021 

3.125 
3334/QĐ-UBND 

15/11/2022 
2.781    100   100  

7 
Kè sạt lở và Nâng cấp tuyến nối ngọn Xẻo Da 
- Mù U 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C 2022-2024 

Phòng 

Kinh 

tế 

5111/QĐ-UBND 
19/11/2021 

6.936 
6386/QĐ-UBND 

31/12/2021 
6.800  

4657/QĐ-UBND 
07/12/2023 

6.154 6.154   6.154  

8 Nạo vét Kênh Ấp Mỹ 

Phường 

Thường  

Thạnh 

C 2023-2024 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

29/NQ-HĐND 
04/10/2022 

4.823 
3986/QĐ-UBND 

16/12/2022 
4.806  

239/QĐ-UBND 
24/01/2024 

3.838 3.838   3.838  

VI Lĩnh vực QLNN, chỉnh trang đô thị      269.061  251.820 1.730   206.872 302 8.000 199.174  

1 
Xây dựng mới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

UBND phường Lê Bình, Thường Thạnh 

Phường Lê 

Bình - 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C 2021-2023 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

4072/QĐ-UBND 

08/10/2020 
1.450 

4311/QĐ-UBND 

30/10/2020 
1.394 60   1.334   1.334  

2 
Trang thiết bị bộ phận một cửa Quận và các  

Phường 

Quận Cái 

Răng 
C 2021-2022 

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

4073/QĐ-UBND 

08/10/2020 
3.480 

4312/QĐ-UBND 

30/10/2020 
2.425 80 

2065/QĐ-UBND 

29/7/2022 
2.083 2.003   2.003  
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Số 

TT 
Danh mục đầu tư 

Địa điểm 

xây dựng 

Nhóm 

dự án 

A/B/C 

Thời gian 

khởi công 

- hoàn 

thành 

Đơn vị 

được 

giao 

vốn/ 

Chủ 

đầu tư 

Quyết định phê duyệt  

chủ trương đầu tư 
Quyết định đầu tư 

Vốn giải 

ngân đến 

hết năm 

2020 (nếu 

có) 

Quyết định phê duyệt 

quyết toán hoàn thành 
KH đầu 

tư công 

trung 

hạn 

trước 

điều 

chỉnh 

Điều 

chỉnh 

tăng kế 

hoạch 

vốn 

Điều 

chỉnh 

giảm kế 

hoạch 

vốn 

KH vốn 

đầu tư 

công 

trung 

hạn  sau 

khi điều 

chỉnh, bổ 

sung 

Ghi 

chú 
Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Giá trị 

quyết 

toán 

hoàn 

thành 

3 

Xây dựng mới Hội trường trung tâm Khu 

Chính trị - Hành chính tập trung quận Cái Răng 
(400 chỗ, sân đường, PCCC và các hạng mục 

phụ trợ, thiết bị) 

Phường Phú 

Thứ 
C 2021-2023 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

4090/QĐ-UBND 
08/10/2020 

14.600 

5381/QĐ-UBND 

31/12/2020 và 

3822/QĐ-UBND 

06/10/2021 

14.565 300   14.200   14.200  

4 
Nâng cấp hạ tầng khu tái định cư cầu Cần Thơ 

thuộc phường Ba Láng 

Phường Ba 

Láng 
C 2021-2022 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

4083/QĐ-UBND 

08/10/2020 
6.451 

4309/QĐ-UBND 

30/10/2020 
5.267 120 

3524/QĐ-UBND 

24/11/2022 
4.380 4.260   4.260  

5 
Chỉnh trang lát gạch vỉa hè và cải tạo hệ thống 

thoát nước khu tái định cư Thạnh Mỹ 

Phường Lê 

Bình 
C 2021-2023 

Phòng 

Quản lý 

Đô 

thị 

4080/QĐ-UBND 

08/10/2020 
5.880 

4327/QĐ-UBND 

30/10/2020 
5.082 200 

4864/QĐ-UBND 

21/12/2023 
4.982 4.782   4.782  

6 Nâng cấp hạ tầng khu dân cư Khu vực Yên Hạ 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C  
Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

5110/QĐ-UBND 

19/11/2021 
14.962 

1810/QĐ-UBND 

11/7/2022 
14.760    10.000 100  10.100  

7 
Đầu tư hệ thống điện mặt trời tại khu chính trị 

hành chính tập trung quận Cái Răng 

Phường Phú 

Thứ 
C 2021-2023 

Phòng 

Quản lý 

Đô 

thị 

4094/QĐ-UBND 

04/10/2020; 

1834/QĐ-UBND 

18/6/2021 

10.086 
4203/QĐ-UBND 

25/10/2021 
9.898 50 

252/QĐ-UBND 

25/01/2024 
4.145 4.095   4.095  

8 

Xây dựng mới trụ sở Quận ủy, các ban xây 

dựng Đảng Quận ủy và các tổ chức chính trị - 
xã hội, xã hội nghề nghiệp 

Phường Phú 

Thứ 
B 2022-2025 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

55/NQ-HĐND 

29/12/2021 và 

19/NQ-HĐND 
22/7/2022 

87.892 

2911/QĐ-UBND 

26/10/2022 và 

69/QĐ-

BQLDA&PTQĐ 

08/5/2023 

78.555    78.000  8.000 70.000  

9 
Xây dựng mới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

UBND phường Hưng Thạnh 

Phường 

Hưng Thạnh 
C 2022 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

5109/QĐ-UBND 

19/11/2021 
1.192 

166/QĐ-UBND 

19/01/2022 
1.186  

2429/QĐ-UBND 

9/9/2022 
1.168 1.168   1.168  

10 Sửa chữa khối Đoàn thể quận Cái Răng 
Phường Lê 

Bình 
C 2022 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

6387/QĐ-UBND 

31/12/2021 
1.174 

1392/QĐ-UBND 

15/5/2022 
1.124  

4371/QĐ-UBND 

28/12/2022 
1.122 1.122   1.122  

11 Khu tái định cư khu vực Yên Bình 
Phường Lê 

Bình 
C 2021-2023 

Phòng 

Quản lý 

Đô 

thị 

4065/QĐ-UBND 

08/10/2020 
24.550 

3999/QĐ-UBND 

17/10/2021 
23.345 285   7.610   7.610  

12 
Sửa chữa lớn hạ tầng kỹ thuật, kiến thiết, chỉnh 
trang đô thị (mặt đường, thoát nước, vỉa hè…) 

Quận Cái 

Răng 
C 2022-2024 

Phòng 

Quản lý 
Đô 

thị 

4093/QĐ-UBND 
08/10/2020 

14.977 

4332/QĐ-UBND 

30/10/2020 và 

2285/QĐ-UBND 

25/8/2022 

14.919 400 
357/QĐ-UBND 

30/01/2024 
14.600 14.200 202  14.402  
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10 

Số 

TT 
Danh mục đầu tư 

Địa điểm 

xây dựng 

Nhóm 

dự án 

A/B/C 

Thời gian 

khởi công 

- hoàn 

thành 

Đơn vị 

được 

giao 

vốn/ 

Chủ 

đầu tư 

Quyết định phê duyệt  

chủ trương đầu tư 
Quyết định đầu tư 

Vốn giải 

ngân đến 

hết năm 

2020 (nếu 

có) 

Quyết định phê duyệt 

quyết toán hoàn thành 
KH đầu 

tư công 

trung 

hạn 

trước 

điều 

chỉnh 

Điều 

chỉnh 

tăng kế 

hoạch 

vốn 

Điều 

chỉnh 

giảm kế 

hoạch 

vốn 

KH vốn 

đầu tư 

công 

trung 

hạn  sau 

khi điều 

chỉnh, bổ 

sung 

Ghi 

chú 
Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Giá trị 

quyết 

toán 

hoàn 

thành 

13 
Trang bị hệ thống âm thanh cho hội trường các 

Phường 

Quận Cái 

Răng 
C  

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

5305/QĐ-UBND 

27/11/2021 
4.303 

2664/QĐ-UBND 

07/11/2024 
4.107    4.000   4.000  

14 
Cải tạo chỉnh trang công viên kè sông Cần Thơ 

(từ cầu Cái Răng đến cầu Quang Trung) 

Phường 

Hưng Thạnh 

- 

Hưng Phú 

C 2021-2023 

Phòng 

Quản lý 

Đô 

thị 

4084/QĐ-UBND 

08/10/2020 
7.672 

4326/QĐ-UBND 

30/10/2020 và 

4879/QĐ-UBND 

15/11/2021 

5.275 235 
4529/QĐ-UBND 

24/11/2023 
4.333 4.098   4.098  

15 

Trụ sở Đảng ủy và UBND, Hội trường các 

phường. Hạng mục: Sửa chữa và  xây dựng mới 
một số hạng mục 

Quận Cái 

Răng 
C 2024-2025 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

13/NQ-HĐND 

21/7/2023 
10.938 

4763/QĐ-UBND 

13/12/2023 
10.930    10.000   10.000  

16 
Xây dựng mới cầu tàu chợ nổi và các hạng mục 

liên quan 

Phường Lê 

Bình 
C 2023-2025 

Phòng 

Quản lý 

Đô 

thị 

08/NQ-HĐND 

03/6/2022 
35.339 

2792/QĐ-UBND 

17/10/2022 và 

388/QĐ-QLĐT 

30/3/2023 

34.982    30.000   30.000  

17 Xây dựng mới Trụ sở phường Tân Phú 
Phường Tân 

Phú 
C 2024-2025 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

30/NQ-HĐND 
20/12/2023 

22.930 
1486/QĐ-UBND 

04/7/2024 
22.920    15.000   15.000  

18 

Mua sắm bàn, ghế phục vụ cho hoạt động của 

Hội trường trung tâm Khu chính trị - Hành 
chính tập trung quận Cái Răng 

Phường Phú 

Thứ 
C 2024-2025 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

19/NQ-HĐND 

12/7/2024 
1.185 

1953/QĐ-UBND 

10/9/2024 
1.086    1.000   1.000  

VII Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh       25.670  22.876 450   19.982 0 100 19.882  

1 
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Phường đội các 

phường 

Quận Cái 

Răng 
C 2021-2022 

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

4074/QĐ-UBND 

08/10/2020 
5.700 

4313/QĐ-UBND 

30/10/2020 
5.332 150 

3525/QĐ-UBND 

24/11/2022  

4211/QĐ-UBND  

22/12/2022 

4.578 4.428   4.428  

2 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Công an các phường 
Quận Cái 

Răng 
C 2021-2023 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

4063/QĐ-UBND 
08/10/2020 

5.700 
4314/QĐ-UBND 

30/10/2020 
4.626 150   3.725   3.725  

3 Sửa chữa Ban chỉ huy Quân sự quận 
Phường Ba 

Láng 
C 2021 

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

4075/QĐ-UBND 

08/10/2020 
5.600 

4315/QĐ-UBND 

30/10/2020 
4.840 150 

3084/QĐ-UBND 

03/11/2021 
4.016 3.866   3.866  

4 
Xây dựng nhà cho Trung đội Dân quân thường 

trực 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C 2022-2023 
Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

37/NQ-HĐND 

04/10/2022 
1.215 

3298/QĐ-UBND 

14/11/2022 
1.150  

4654/QĐ-UBND 

07/12/2023 
1.117 1.117   1.117  

5 
Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ Công 

an quận Cái Răng 

Phường Lê 

Bình 
C 2022-2023 

Ban 
QLDA và 

PTQĐ 

34/NQ-HĐND 

04/10/2022 
3.256 

3297/QĐ-UBND 

14/11/2022 
2.881  

4866/QĐ-UBND 

21/12/2023 
2.766 2.766   2.766  
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11 

Số 

TT 
Danh mục đầu tư 

Địa điểm 

xây dựng 

Nhóm 

dự án 

A/B/C 

Thời gian 

khởi công 

- hoàn 

thành 

Đơn vị 

được 

giao 

vốn/ 

Chủ 

đầu tư 

Quyết định phê duyệt  

chủ trương đầu tư 
Quyết định đầu tư 

Vốn giải 

ngân đến 

hết năm 

2020 (nếu 

có) 

Quyết định phê duyệt 

quyết toán hoàn thành 
KH đầu 

tư công 

trung 

hạn 

trước 

điều 

chỉnh 

Điều 

chỉnh 

tăng kế 

hoạch 

vốn 

Điều 

chỉnh 

giảm kế 

hoạch 

vốn 

KH vốn 

đầu tư 

công 

trung 

hạn  sau 

khi điều 

chỉnh, bổ 

sung 

Ghi 

chú 
Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

Tổng 

mức đầu 

tư 

Số quyết định, 

ngày, tháng, năm 

ban hành 

Giá trị 

quyết 

toán 

hoàn 

thành 

6 
Xây dựng nhà ăn đại biểu cho Ban Chỉ huy  
Quân sự quận Cái Răng 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C 2024-2025 

Ban 

QLDA và 

PTQĐ 

18/NQ-HĐND 
12/7/2024 

2.219 
1967/QĐ-UBND 

11/9/2024 
2.087    2.100  100 2.000  

7 

Cải tạo, sửa chữa Khán đài và khu vệ sinh phục 

vụ công tác tuyển quân, Nhà truyền thống tại 

Ban chỉ huy quân sự quận 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C 2024-2025 

Ban Chỉ 

huy 

Quân sự  

36/NQ-HĐND 
20/9/2024 

1.214 
3631/QĐ-BCH 

08/11/2024 
1.208    1.214   1.214  

8 
Cải tạo, sửa chữa Kho vũ khí, đạn tại Ban chỉ 

huy quân sự quận 

Phường 

Thường 

Thạnh 

C 2024-2025 

Ban Chỉ 

huy 

Quân sự  

37/NQ-HĐND 

20/9/2024 
766 

3632/QĐ-BCH 

08/11/2024 
752    766   766  

C 
CẤP VỐN ĐIỀU LỆ CHO NGÂN HÀNG 

CHÍNH SÁCH (VỐN ỦY THÁC) 
           5.000 1.000 0 6.000  

1 
Cấp vốn ủy thác cho Phòng giao dịch Ngân 

hàng chính sách xã hội quận Cái Răng 
   

Phòng 

Giao dịch 

Ngân 

hàng 

CSXH 

quận 

       5.000 1.000  6.000  

D VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ            5.488 0 0 5.488  

1 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phạm Hùng 
Lê Bình – 

Ba Láng 
B Dừng 

Ban 

QLDA và 
PTQĐ 

10/NQ-HĐND 

03/6/2022 
288.505      488   488  

2 

Lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư 

và phê duyệt dự án đầu tư phục vụ cho kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 và giai đoạn 2026 - 2030 

           5.000   5.000  

Đ VỐN QUY HOẠCH            2.750 0 0 2.750  

 Vốn quy hoạch tỷ lệ 1/2000 các phân khu            2.750   2.750  
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